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	KHOA : NGHỆ THUẬT
	Mã hoá: 

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/07/2023

	
	
	Trang/tổng số trang: 24/25



 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024
HỌC KỲ: I
(Áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
1. Lớp: Hội họa K45
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Trang trí (B12)
	Hình hoạ (B12)
	Giải phẫu (B12)
	Ngoại ngữ (A2)
	Pháp Luật (A3)

	T7
	Trang trí (B12)
	Hình hoạ (B12)
	Giải phẫu (B12)
	Ngoại ngữ (A2)
	Bố cục (B12)

	T8
	
	Hình hoạ (B12)
	Giải phẫu (B12)
	Ngoại ngữ (A2)
	Bố cục (B12)

	T9
	
	Hình hoạ (B12)
	
	Giáo dục thể chất (TĐ)
	Bố cục (B12)

	T10
	
	
	
	Giáo dục thể chất (TĐ)
	Bố cục (B12)


	2. Lớp: Hội họa K60

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Trang trí (B13)
	Luật xa gần (B13)
	Hình hoạ (B13)
	Tin học (A3)
	Bố cục (B13)

	T7
	Trang trí (B13)
	Luật xa gần (B13)
	Hình hoạ (B13)
	Tin học (A3)
	Bố cục (B13)

	T8
	Ký hoạ (B13)
	Luật xa gần (B13)
	Hình hoạ (B13)
	Tin học (A3)
	Bố cục (B13)

	T9
	Ký hoạ (B13)
	
	Hình hoạ (B13)
	
	Bố cục (B13)

	T10
	
	
	
	
	


	
	Sơn La, ngày ….. tháng. …. Năm 20..

	
	TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

	Lớp Hội họa K45
	Lớp Hội họa K60

	Học phần
	Giảng viên
	Học phần
	Giảng viên

	Trang trí
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Trang trí
	Vũ Tiến Dũng

	Bố cục
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Ký họa
	Phạm Văn Thăng

	Hình họa
	Vũ Tiễn Dũng
	Luật xa gần
	Lò An Việt

	Giải phẫu
	Lò An Việt
	Hình họa
	Phạm Văn Thăng

	Pháp luật
	
	Bố cục
	Lò An Việt

	Giáo dục thể chất
	
	Tin học
	

	Ngoại ngữ
	
	
	

	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024
HỌC KỲ: I
(Áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)

1. Lớp: Múa DGDT K41 (Hệ 6 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	
	

	T7
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	
	

	T8
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	
	

	T9
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	
	

	T10
	
	
	
	
	


2. Lớp: Múa DGDT K43 ( Hệ 4 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	
	

	T2
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	
	

	T3
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	
	
	

	T4
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A7)
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	LL Lịch sử múa
	Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A6)
	

	T7
	Chính trị (A2)
	LL Lịch sử múa
	Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A6)
	

	T8
	Chính trị (A2)
	LL Lịch sử múa
	
	Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm (A6)
	

	T9
	
	LL Lịch sử múa
	
	Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm (A6)
	

	T10
	
	
	
	
	


3. Lớp: Múa DGDT K44 (Hệ 4 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T8
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	

	T9
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	

	T10
	
	
	
	
	


4. Lớp: Múa DGDT K44 (Hệ 6 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T8
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	

	T9
	Múa dân gian Việt Nam (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa hiện đại (A6)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	

	T10
	
	
	
	
	


5. Lớp: Múa DGDT K45 (Hệ 4 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Ngoại ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Ngoại ngữ (A2)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)

	T8
	Lý thuyết âm nhạc (B3)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Ký xướng âm (B3)
	Ngoại ngữ (A2)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)

	T9
	Lý thuyết âm nhạc (B3)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Ký xướng âm (B3)
	Giáo dục thể chất
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	Múa cổ điển châu Âu (A8)


6. Lớp: Múa DGDT K45 (Hệ 6 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Ngoại ngữ (A2)
	Pháp Luật (A3)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Ngoại ngữ (A2)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)

	T8
	Lý thuyết âm nhạc (B3)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Ký xướng âm (B3)
	Ngoại ngữ (A2)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)

	T9
	Lý thuyết âm nhạc (B3)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Ký xướng âm (B3)
	Giáo dục thể chất
	Múa cổ điển châu Âu (A8)

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	Múa cổ điển châu Âu (A8)


7. Lớp: Múa DGDT K60 (Hệ 4 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Tin học (A3)
	Lý thuyết âm nhạc (B3)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Tin học (A3)
	Lý thuyết âm nhạc (B3)

	T8
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Tin học (A3)
	Ký xướng âm (B3)

	T9
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	
	Ký xướng âm (B3)

	T10
	
	
	
	
	


8. Lớp: Múa DGDT K60 (Hệ 6 năm)
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Tin học (A3)
	Lý thuyết âm nhạc (B3)

	T7
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Tin học (A3)
	Lý thuyết âm nhạc (B3)

	T8
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Tin học (A3)
	Ký xướng âm (B3)

	T9
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	Múa dân gian Việt Nam (A5)
	Múa cổ điển châu Âu (A8)
	
	Ký xướng âm (B3)

	T10
	
	
	
	
	


	Sơn La, ngày ….. tháng. …. Năm 20..

	TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
	Lớp Múa DGDT K41

	Học phần
	Giảng viên

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Đinh Công Pòn

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Lò Thị Hải


	Lớp Múa DGDT K43

	Học phần
	Giảng viên

	Lý luận lịch sử Múa
	Nguyễn Quốc Anh

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Đặng Thị Hải Yến

	Kĩ thuật bê đỡ và biểu diễn tác phẩm
	Đặng Thị Hải Yến

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Lò Thị Vinh

	Chính trị
	


	Lớp Múa DGDT K44 – Hệ 4 năm

	Học phần
	Giảng viên

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Đặng Thị Hải Yến

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Trần Thanh Hải

	Múa Hiện đại
	Đặng Thị Hải Yến

	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	


	Lớp Múa DGDT K44 – Hệ 6 năm

	Học phần
	Giảng viên

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Đặng Thị Hải Yến

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Trần Thanh Hải

	Múa Hiện đại
	Đặng Thị Hải Yến


	Lớp Múa DGDT K45

	Học phần
	Giảng viên

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Lò Thị Vinh

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Trần Thanh Hải

	Lý thuyết âm nhạc
	Nguyễn Minh Hải

	Ký xướng âm
	Nguyễn Minh Hải

	Ngoại Ngữ
	

	Giáo dục thể chất
	

	Pháp luật
	

	Kỹ thuật hoá trang
	Lò Thị Hải


	Lớp Múa DGDT K60

	Học phần
	Giảng viên

	Múa dân gian Việt Nam (Dân gian)
	Lò Thị Hải

	Múa cổ điển châu Âu (Ballet)
	Đinh Công Pòn

	Lý thuyết âm nhạc
	Nguyễn Minh Hải

	Ký xướng âm
	Nguyễn Minh Hải

	Tin học
	




THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024
HỌC KỲ: I
(Áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm2023 đến ngày 01 tháng 10 năm 2023)
1. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


2. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	Thanh nhạc (B7)
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


3. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)


	

	T10
	
	
	
	
	


4. Lớp: Nhạc cụ K43 (Hệ 4 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	
	Hòa Tấu (B11)
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	Hoà thanh (B3)
	Hòa Tấu (B11)
	

	T3
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	Hoà thanh (B3)
	Hòa Tấu (B11)
	

	T4
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	
	Hòa Tấu (B11)
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


5. Lớp: Thanh nhạc K44 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Thanh nhạc (B8) 
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T7
	Thanh nhạc (B8)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T8
	Thanh nhạc (B8)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T9
	Thanh nhạc (B8)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T10
	
	
	
	
	


6.  Lớp: Thanh nhạc K44 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Thanh nhạc (B7) 
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T7
	Thanh nhạc (B7)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T8
	Thanh nhạc (B7)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T9
	Thanh nhạc (B7)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T10
	
	
	
	
	


7. Lớp: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống K44 (Hệ 4 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Sáo trúc (B10)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Sáo trúc (B10)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Sáo trúc (B10)
	Hòa Thanh (B3)
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Sáo trúc (B10)
	Hòa Thanh (B3)
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


8. Lớp: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống K44 (Hệ 6 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Sáo trúc (B10) 
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Sáo trúc (B10)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Sáo trúc (B10)
	
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Sáo trúc (B10)
	
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


9. Lớp: Organ K44 (Hệ 6 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Organ (B5)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Organ (B5)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Organ (B5)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Organ (B5)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


10. Lớp: Organ K44 (Hệ 6 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Organ (B11)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Organ (B11)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Organ (B11)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Organ (B11)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


11. Lớp: Thanh nhạc K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B8)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	


12. Lớp: Thanh nhạc K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B9)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	


13. Lớp: Organ K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B5)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	
	
	Giáo dục thể chất
	


14. Lớp: Organ K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B11)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B11)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B11)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B11)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	
	
	Giáo dục thể chất
	


15. Lớp: Thanh nhạc K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


16. Lớp: Thanh nhạc K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B7)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B7)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B7)
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B7)
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


17.  Lớp: Thanh nhạc K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B6)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B6)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B6)
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	Thanh nhạc (B6)
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


18. Lớp: Nhạc cụ K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B5)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B5)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B5)
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B5)
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


19. Lớp: Nhạc cụ K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B11)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B11)
	
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B11)
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B11)
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


20. Lớp: Nhạc cụ K60 (Hệ 4 năm) – Nhóm 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	
	Organ (B6)
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	
	Organ (B6

)
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


21. Lớp: Nhạc cụ K60 (Hệ 6 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B10)
	Organ (B10)
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T7
	Nhạc lý CB (B1)
	Organ (B10)
	Organ (B10)
	Tin học (A3)
	Xướng âm (B1)

	T8
	Nhạc lý CB (B1)
	
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)

	T9
	Nhạc lý CB (B1)
	
	
	
	Ghi âm (B1)

	T10
	
	
	
	
	


	Sơn La, ngày ….. tháng. …. Năm 20..

	TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2023 – 2024
HỌC KỲ: I
(Áp dụng từ ngày 02 tháng 10 năm2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
1. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B8)
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


2. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	Thanh nhạc (B7)
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	Thanh nhạc (B7)
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


3. Lớp: Thanh nhạc K43 (Hệ 4 năm) - Nhóm 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	
	
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T3
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	Hoà thanh (B3)
	
	

	T4
	Hình thức 

âm nhạc (B3)
	Thanh nhạc (B9)
	
	
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


4. Lớp: Nhạc cụ K43 (Hệ 4 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	
	Hòa Tấu (B11)
	

	T2
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	Hoà thanh (B3)
	Hòa Tấu (B11)
	

	T3
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	Hoà thanh (B3)
	Hòa Tấu (B11)
	

	T4
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Organ (B5)
	
	Hòa Tấu (B11)
	

	T5
	
	
	
	
	

	T6
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T7
	Chính trị (A2)
	
	
	
	

	T8
	Chính trị (A2)
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T9
	
	
	
	Kỹ năng MC (B4)
	

	T10
	
	
	
	
	


5. Lớp: Thanh nhạc K44 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Thanh nhạc (B8) 
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T7
	Thanh nhạc (B8)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T8
	Thanh nhạc (B8)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T9
	Thanh nhạc (B8)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T10
	
	
	
	
	


6.  Lớp: Thanh nhạc K44 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Thanh nhạc (B7) 
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T7
	Thanh nhạc (B7)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T8
	Thanh nhạc (B7)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T9
	Thanh nhạc (B7)
	Hòa Thanh (B3)
	Piano phổ thông (B6)
	Ghi âm (B2)
	Hát Hợp ca (B7)

	T10
	
	
	
	
	


7. Lớp: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống K44 (Hệ 4 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Sáo trúc (B10)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Sáo trúc (B10)
	Hình thức âm nhạc (B3)
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Sáo trúc (B10)
	Hòa Thanh (B3)
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Sáo trúc (B10)
	Hòa Thanh (B3)
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


8. Lớp: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống K44 (Hệ 6 năm)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Sáo trúc (B10) 
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Sáo trúc (B10)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Sáo trúc (B10)
	
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Sáo trúc (B10)
	
	Organ NC2 (B10)
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


9. Lớp: Organ K44 (Hệ 6 năm) – Nhóm 1

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Organ (B5)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Organ (B5)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Organ (B5)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Organ (B5)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


10. Lớp: Organ K44 (Hệ 6 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Organ (B11)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T7
	Organ (B11)
	
	Lịch sử âm nhạc (B3)
	Xướng âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T8
	Organ (B11)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T9
	Organ (B11)
	
	
	Ghi âm (B2)
	Hoà tấu (B11)

	T10
	
	
	
	
	


11. Lớp: Thanh nhạc K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B8)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B8)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	


12. Lớp: Thanh nhạc K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B1)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B9)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	Piano phổ thông (B10)
	Thanh nhạc (B9)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	Kỹ thuật hoá trang (A6)
	
	Giáo dục thể chất
	


13. Lớp: Organ K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 1

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T6
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	Pháp luật (A3)

	T7
	Xướng âm (B2)
	Nhạc lý cơ bản (B2)
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T8
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B5)
	Ngoại Ngữ (A2)
	

	T9
	Ghi âm (B2)
	
	Organ (B5)
	Giáo dục thể chất
	

	T10
	
	
	
	Giáo dục thể chất
	


14. Lớp: Organ K45 (Hệ 4 năm) – Nhóm 2

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Xướng âm (B1)
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	Nhạc lý CB (B1)
	
	
	Tin học (A3)
	Ghi âm (B1)
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	Nhạc lý CB (B1)
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